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MÔN: CHÂM CỨU

Bệnh học Nội khoa & Nhi khoa theo phần ôn tập của giáo viên.

MÔN: BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC
Bài 1: Bào chế các dạng thuốc phiến

Bài 2: Bào chế thuốc chè

Bài 3: Bào chế thuốc bột

Bài 4: Bào chế thuốc viên

Bài 5: Cao thuốc
MÔN: BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG
Bài 1: Đại cương về các bài thuốc YHCT

· Nguyên tắc xây dựng một bài thuốc YHCT

· Sự biến hóa của một bài thuốc

· Các dạng của bài thuốc: thuốc sắc, thuốc tán, thuốc hoàn

Bài 2 : Các bài thuốc giải biểu

· Đại cương

· Thuốc tân ôn giải biểu: Tiểu thanh long thang
· Thuốc tân lương giải biểu: Ngân kiều tán
· Thuốc ích khí giải biểu: Bại độc tán, Sâm tô tán
Bài 3: Các bài thuốc thanh nhiệt
· Đại cương

· Thuốc thanh nhiệt ở phần khí: Bạch hổ thang
· Thuốc thanh nhiệt lương huyết: Tê giác địa hoàng
· Thuôc thanh nhiệt ở tạng can, can kinh, đởm: Long đởm tả can thang
Bài 4: Các bài thuốc hóa thấp – lợi niệu

· Đại cương

· Các bài thuốc phương hương hóa thấp: Bình vị tán, Hoắc hương chánh khí tán
· Các bài thuốc thẩm thấp, lợi niệu: Ngũ linh tán
· Các bài thuốc thanh nhiệt, trừ thấp: Lục nhất tán
Bài 5: Các bài thuốc trừ hàn

· Đại cương

· Các bài thuốc ôn trung, trừ hàn: Lý trung hoàn
Bài 6: Các bài thuốc trừ phong

· Đại cương

· Các bài thuốc trừ phong thấp hàn: Độc hoạt ký sanh thang
Bài 8:Các bài thuốc trừ đàm, tiêu đạo

· Bài thuốc táo thấp, hóa đàm: Nhị trần thang
· Bài thuốc trừ phong, hóa đàm: Bán hạ thiên ma bạch truật thang
Bài 10: Các bài thuốc tả hạ

· Bài thuốc hàn hạ: Đại thừa khí, tiểu thừa khí, Điều vị thừa khí

Bài 11: Các bài thuốc hành khí – giáng khí

· Đại cương

· Bài thuốc hành khí: Việt cúc hoàn

· Bài thuốc giáng khí: Tô tử giáng khí

Bài 12: Các bài thuốc hoạt huyết (hành huyết)

· Bài thuốc hành huyết: Đào nhân thừa khí thang
Bài 13: các bài thuốc bổ dưỡng

· Bài thuốc bổ âm: Lục vị, tri bá địa hoàng, kỷ cúc địa hoàng, bát tiên trường thọ, tế sanh hoàn
· Bài thuốc bổ dương: Bát vị quế phụ, kim quỹ thận khí

· Bài thuốc bổ khí: tứ quân, lục quân, hương sa lục quân, sâm linh bạch truật tán, bổ trung ích khí thang

· Bài thuốc bổ huyết: tứ vật, đào hồng tứ vật, qui tỳ thang
· Bài thuốc bổ khí, huyết: bát trân, thập toàn đại bổ, nhân sâm dưỡng dinh
MÔN: BỆNH HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN

BỆNH HỌC PHỤ KHOA

Bài 1 : Đại cương về phụ khoa YHCT

· Các đặc điểm sinh lý: mạch xung nhâm, ngũ tạng
· Các đặc điểm về bệnh lý: nguyên nhân gây bệnh, cơ chế sinh bệnh

· Các đặc điểm chẩn đoán: hỏi bệnh→  hỏi về đái hạ

· Các hội chứng bệnh phụ khoa: hàn, nhiệt, hư, thực

Bài 2: Kinh nguyệt không đều – Rong kinh

· Kinh trước kỳ: do huyết nhiệt, do hư nhiệt, do khí hư

· Kinh sau kỳ: do hàn, do huyết→ huyết ứ, huyết hư

· Rối loạn kinh nguyệt không định kỳ: do can khí uất, do tỳ hư, do can thận hư

Bài 3: Thống kinh, bế kinh, vô kinh

· Thống kinh: 

· Những điểm cần lưu ý

· Triệu chứng và điều trị: 

· Đau trước hay mới hành kinh: huyết nhiệt, huyết ứ

· Đau lúc hành kinh: khí trệ, hàn thực

· Đau sau khi hành kinh: hư hàn, huyết hư, can thận hư

BỆNH HỌC NGOẠI KHOA

Bài 4: Bệnh trĩ

· Phân loại

· Chữa trĩ bằng phương pháp bảo tồn

· Trĩ nội xuất huyết hay thể huyết ứ

· Trĩ ngoại bị thấp nhiệt hay thể thấp nhiết

· Trĩ lâu ngày gây thiếu màu,trĩ ở người già

CÁC BÀI KHÁC

· Liệt thần kinh VII ngoại biên

· Tai biến mạch máu não

· Thoái hóa khớp, 

· Viêm khớp dạng thấp

· Đau thần kinh tọa

Tiền Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2015
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